Bài 2. PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

I.  PHIÊN MÃ  


Là quá trình tổng hợp ARN dựa trên mạch khuôn của ADN. 
1. Cấu trúc và chức năng của các loại ARN
	Các loại ARN
	Cấu trúc
	Chức năng



	ARN thông tin (mARN)
	- Gồm một mạch polinuclêotit dạng thẳng.   
	- Truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra ngoài tế bào chất.

- Dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã để tổng hợp protein. 

	ARN vận chuyển (tARN)
	 - Gồm một mạch polinuclêotit, có cấu trúc 3 thùy tròn. 

- Có một thùy mang bộ ba đối mã đặc hiệu (anticodon) và đầu kia mang aa tương ứng.
	- Mang aa tới Ribôxôm và đóng vai trò như “ một người phiên dịch”.

	ARN riboxom

(rARN)
	-  Gồm một mạch polinucleotit. 

- Có nhiều vùng các nucleotit liên kết bổ sung tạo các vùng xoắn kép cục bộ.

	- Kết hợp với protein tạo nên riboxom là nơi tổng hợp protein.


2.  Cơ chế phiên mã:  

· Khái niệm: là quá trình tổng hợp ARN trên mạch khuôn ADN.
· Diễn ra trong nhân tế bào.
· Diễn biến: 
· Mở đầu: ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 

3’( 5’

· Tổng hợp ARN: ARN polimeraza trượt dọc theo mạch gốc của gen (chiều 3’→5’) để tổng hợp mARN (chiều 5’→3’) theo NTBS ( A-U,T-A,G-X, X-G)

· Kết thúc:  enzim ARN polimeraza gặp tín hiệu kết thúc thì dừng phiên mã và phân tử mARN vừa tổng hợp được giải phóng. 
· Ở SV nhân sơ : mARN sau khi phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp phân tử protein. 

· Ở sinh vật nhân thực mARN sau khi tổng hợp sẽ cắt bỏ các đoạn Intron, nối các đoạn Exon tạo thành mARN trưởng thành rồi ra ngoài tế bào chất làm khuôn để tổng hợp protein.
II. DỊCH MÃ

Là quá trình tổng hợp chuỗi polypeptit hình thành protein, gồm hai giai đoạn là hoạt hóa aa và tổng hợp chuỗi polypeptit.
1.  Hoạt hoá axit amin

Nhờ các enzim đặc hiệu và  năng lượng ATP mỗi axit amin được hoạt hoá và gắn với tARN tương ứng tạo phức hợp  axit amin- tARN.  

2. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit
a. Mở đầu 

· Tiểu đơn vị bé của riboxom gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu (gần codon mở đầu AUG )

· Bộ ba đối mã của phức hợp mở đầu Met-tARN (UAX) bổ sung chính xác với côdon mở đầu (AUG). 

· Tiểu đơn vị lớn của riboxom kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành riboxom hoàn chỉnh sẵn sàng tổng hợp chuỗi polypeptit

b. Kéo dài chuỗi polypeptit

· Codon thứ hai trên mARN (GAA) gắn bổ sung với anticodon của phức hợp Glu-tARN (XUU). Liên kết peptit được hình thành giữa aa Met và Glu.
· Riboxom tiếp tục dịch chuyển đi một codon trên mARN đồng thời tARN được giải phóng khỏi riboxom.
· Codon thứ ba trên mARN (XGA) gắn bổ sung với anticodon của phức hợp Arg-tARN (GXU). Liên kết peptit được hình thành giữa aa Glu và Arg.
· Riboxom lại dịch chuyển đi một codon trên mARN và cứ tiếp tục như vậy như vậy cho đến cuối mARN. 

c. Kết thúc 

· Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc (UAG) thì quá trình dịch mã hoàn tất.  

· Nhờ enzim đặc hiệu axit amin đầu tiên (Met) được cắt khỏi chuỗi polypeptit vừa được tổng hợp.
· Chuỗi polypeptit tiếp hình thành các cấu trúc bậc cao hơn, trở thành protein có hoạt tính sinh học.   
· Một nhóm ribôxôm (pôlixôm) gắn với mỗi mARN giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin. 
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